
Công Tắc Ổ Cắm Thế Hệ Mới

Thiết bị điện Thụy Sĩ:

Tiện Nghi
An Toàn
Bền Vững

Nhà Phân Phối được uỷ quyền:
Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông
187A Bến Vân Đồn, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh



 
Tổng quan ABB Mục lục

CÔNG TẮC Ổ CẮM ABB THẾ HỆ MỚI

VELET 120 

MAYPLE 120 

MAYPLE 

VELET 

ZITA 

ACUS

04 - 07 

08 - 11

12 - 13

14 - 17

18 - 21

22 - 23

ABB là tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện khí hóa và tự 
động hóa, với sứ mệnh kiến tạo một tương lai bền vững và sử dụng tài nguyên 
hiệu quả hơn. Các giải pháp của ABB kết hợp chuyên môn kỹ thuật với công nghệ 
số và phần mềm để tối ưu hóa cách thức sản xuất, vận hành, di chuyển và phân 
phối điện.

Được xây dựng trên hơn 140 năm đổi mới, ABB hiện có khoảng 110.000 nhân viên 
tại hơn 100 quốc gia, cùng chung cam kết thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp và 
phát triển bền vững.

ABB hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993 và có 5 cơ sở trên toàn quốc phục vụ thị 
trường trong nước và khu vực. Trải qua hơn 30 năm phát triển, ABB đã đồng hành 
cùng nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực điện lực, công nghiệp, hạ tầng và 
sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quá trình chuyển đổi số của 
Việt Nam.
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Vượt Mọi Giới Hạn, Trọn Vẹn Cuộc Sống

VELET 120

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET 120

Mặt che dòng VELET 120

Mặt cho 1 thiết bị size 1M 16 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505221P0100

4TYX505221P0300

4TYX505221P0400

Mặt cho 1 thiết bị size 2M 16 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505222P0100

4TYX505222P0300

4TYX505222P0400

Mặt cho 2 thiết bị size 1M 16 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505225P0100

4TYX505225P0300

4TYX505225P0400

Mặt cho 3 thiết bị size 1M 16 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505223P0100

4TYX505223P0300

4TYX505223P0400

Mặt cho MCB 1 cực 20 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505228P0100

4TYX505228P0300

4TYX505228P0400

Mặt cho MCB 2 cực 20 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505229P0100

4TYX505229P0300

4TYX505229P0400

Mặt che trơn 16 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505227P0100

4TYX505227P0300

4TYX505227P0400

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2M
Cắm nhanh 6 cái/hộp

 86,900 

 113,300 

 113,300 

4TYB505237P0105

4TYB505237P0305

4TYB505237P0405

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size 3M
Bắt vít 20 cái/hộp

 118,800 

 154,000 

 154,000 

4TYB505331P0105

4TYB505331P0305

4TYB505331P0405

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size 3M
Cắm nhanh 20 cái/hộp

 118,800 

 154,000 

 154,000 

4TYB505337P0105

4TYB505337P0305

4TYB505337P0405

Ổ cắm đơn đa năng 13A, size 2M
Bắt vít 6 cái/hộp

 212,300 

 276,100 

 276,100 

4TYB505241P0103

4TYB505241P0303

4TYB505241P0403

Ổ sạc USB type A+C 30W,
size 2M 6 cái/hộp

 806,300 

 1,048,300 

 1,048,300 

4TYH505243P0100

4TYH505243P0300

4TYH505243P0400

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm dòng VELET 120

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size 1M
Bắt vít 12 cái/hộp

 48,400 

 62,700 

 62,700 

4TYB505131P0105

4TYB505131P0305

4TYB505131P0405

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size 1M
Cắm nhanh 12 cái/hộp

 48,400 

 62,700 

 62,700 

4TYB505137P0105

4TYB505137P0305

4TYB505137P0405

THAM KHẢO MÀU SẮC

Màu Trắng Màu Vàng Màu Xám Đậm

Mặt cho CB cóc 14 cái/hộp

 26,400 

 34,100 

 34,100 

4TYX505220P0100

4TYX505220P0300

4TYX505220P0400
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Vượt Mọi Giới Hạn, Trọn Vẹn Cuộc Sống

VELET 120
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 154,000 

4TYB505331P0105

4TYB505331P0305

4TYB505331P0405

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size 3M
Cắm nhanh 20 cái/hộp

 118,800 

 154,000 

 154,000 

4TYB505337P0105

4TYB505337P0305

4TYB505337P0405
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET 120
Công tắc dòng VELET 120

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác dòng VELET 120

Công tắc 1 chiều 16AX, size 1M
Cắm nhanh 12 cái/hộp

 27,500 

 36,300 

 36,300 

4TYA505111P0106

4TYA505111P0306

4TYA505111P0406

Công tắc 2 chiều 16AX, size 1M
Cắm nhanh 12 cái/hộp

 49,500 

 64,900 

 64,900 

4TYA505121P0106

4TYA505121P0306

4TYA505121P0406

Công tắc 1 chiều 16AX, size 1.5M
Cắm nhanh 9 cái/hộp

 50,600 

 66,000 

 66,000 

4TYA505411P0106

4TYA505411P0306

4TYA505411P0406

Công tắc 2 chiều 16AX, size 1.5M
Cắm nhanh 9 cái/hộp

 78,100 

 101,200 

 101,200 

4TYA505421P0106

4TYA505421P0306

4TYA505421P0406

Công tắc 1 chiều 16AX, size 3M
Cắm nhanh 20 cái/hộp

 61,600 

 80,300 

 80,300 

4TYA505311P0106

4TYA505311P0306

4TYA505311P0406

Công tắc 2 chiều 16AX, size 3M
Cắm nhanh 20 cái/hộp

 88,000 

 114,400 

 114,400 

4TYA505321P0106

4TYA505321P0306

4TYA505321P0406

Công tắc 2 cực 20A, size 1M
Bắt vít 12 cái/hộp

 180,400 

 234,300 

 234,300 

4TYA505112P0112

4TYA505112P0312

4TYA505112P0412

Công tắc trung gian 16AX, size 1M
Cắm nhanh 12 cái/hộp

 297,000 

 386,100 

 386,100 

4TYA505151P0106

4TYA505151P0306

4TYA505151P0406

Nút nhấn chuông 10A, size 1M 12 cái/hộp

 74,800 

 96,800 

 96,800 

4TYA505163P0102

4TYA505163P0302

4TYA505163P0402

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng VELET 120

Ổ cắm TV, size 1M 12 cái/hộp

 99,000 

 128,700 

 128,700 

4TYD505110P0100

4TYD505110P0300

4TYD505110P0400

Ổ cắm điện thoại, size 1M 12 cái/hộp

 99,000 

 128,700 

 128,700 

4TYD505120P0100

4TYD505120P0300

4TYD505120P0400

Ổ cắm mạng Cat.5e, size 1M 12 cái/hộp

 199,100 

 258,500 

 258,500 

4TYD505131P0100

4TYD505131P0300

4TYD505131P0400

Ổ cắm mạng Cat.6, size 1M 12 cái/hộp

 238,700 

 310,200 

 310,200 

4TYD505132P0100

4TYD505132P0300

4TYD505132P0400

Công tắc Dimmer đèn LED
4-100W, size 2M 6 cái/hộp

 805,200 

 1,047,200 

 1,047,200 

4TYH505114P0100

4TYH505114P0300

4TYH505114P0400

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt
30-100W, size 2M 6 cái/hộp

 805,200 

 1,047,200 

 1,047,200 

4TYH505122P0100

4TYH505122P0300

4TYH505122P0400

Đèn báo đỏ, size 1M 12 cái/hộp

 114,400 

 148,500 

 148,500 

4TYX505411P0100

4TYX505411P0300

4TYX505411P0400

Nút che trơn, size 1M 12 cái/hộp

 9,900 

 13,200 

 13,200 

4TYX505111P0100

4TYX505111P0300

4TYX505111P0400

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET 120
Sản phẩm nguyên bộ, tràn viền dòng VELET 120

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 138,600 

 180,400 

 180,400 

4TYA505711P0106

4TYA505711P0306

4TYA505711P0406

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 203,500 

 265,100 

 265,100 

4TYA505811P0106

4TYA505811P0306

4TYA505811P0406

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 269,500 

 350,900 

 350,900 

4TYA505911P0106

4TYA505911P0306

4TYA505911P0406

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 200,200 

 260,700 

 260,700 

4TYB505931P0105

4TYB505931P0305

4TYB505931P0405

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 180,400 

 234,300 

 234,300 

4TYA505721P0106

4TYA505721P0306

4TYA505721P0406

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 290,400 

 377,300 

 377,300 

4TYA505821P0106

4TYA505821P0306

4TYA505821P0406

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 400,400 

 520,300 

 520,300 

4TYA505921P0106

4TYA505921P0306

4TYA505921P0406

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
có công tắc, tràn viền - Bắt vít 10 cái/hộp

 226,600 

 294,800 

 294,800 

4TYB505932P0105

4TYB505932P0305

4TYB505932P0405

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET 120
Công tắc dòng VELET 120

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác dòng VELET 120

Công tắc 1 chiều 16AX, size 1M
Cắm nhanh 12 cái/hộp

 27,500 

 36,300 

 36,300 

4TYA505111P0106

4TYA505111P0306

4TYA505111P0406

Công tắc 2 chiều 16AX, size 1M
Cắm nhanh 12 cái/hộp

 49,500 

 64,900 

 64,900 

4TYA505121P0106

4TYA505121P0306

4TYA505121P0406

Công tắc 1 chiều 16AX, size 1.5M
Cắm nhanh 9 cái/hộp

 50,600 

 66,000 

 66,000 

4TYA505411P0106

4TYA505411P0306

4TYA505411P0406

Công tắc 2 chiều 16AX, size 1.5M
Cắm nhanh 9 cái/hộp

 78,100 

 101,200 

 101,200 

4TYA505421P0106

4TYA505421P0306

4TYA505421P0406

Công tắc 1 chiều 16AX, size 3M
Cắm nhanh 20 cái/hộp

 61,600 

 80,300 

 80,300 

4TYA505311P0106

4TYA505311P0306

4TYA505311P0406

Công tắc 2 chiều 16AX, size 3M
Cắm nhanh 20 cái/hộp

 88,000 

 114,400 

 114,400 

4TYA505321P0106

4TYA505321P0306

4TYA505321P0406

Công tắc 2 cực 20A, size 1M
Bắt vít 12 cái/hộp

 180,400 

 234,300 

 234,300 

4TYA505112P0112

4TYA505112P0312

4TYA505112P0412

Công tắc trung gian 16AX, size 1M
Cắm nhanh 12 cái/hộp

 297,000 

 386,100 

 386,100 

4TYA505151P0106

4TYA505151P0306

4TYA505151P0406

Nút nhấn chuông 10A, size 1M 12 cái/hộp

 74,800 

 96,800 

 96,800 

4TYA505163P0102

4TYA505163P0302

4TYA505163P0402

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng VELET 120

Ổ cắm TV, size 1M 12 cái/hộp

 99,000 

 128,700 

 128,700 

4TYD505110P0100

4TYD505110P0300

4TYD505110P0400

Ổ cắm điện thoại, size 1M 12 cái/hộp

 99,000 

 128,700 

 128,700 

4TYD505120P0100

4TYD505120P0300

4TYD505120P0400

Ổ cắm mạng Cat.5e, size 1M 12 cái/hộp

 199,100 

 258,500 

 258,500 

4TYD505131P0100

4TYD505131P0300

4TYD505131P0400

Ổ cắm mạng Cat.6, size 1M 12 cái/hộp

 238,700 

 310,200 

 310,200 

4TYD505132P0100

4TYD505132P0300

4TYD505132P0400

Công tắc Dimmer đèn LED
4-100W, size 2M 6 cái/hộp

 805,200 

 1,047,200 

 1,047,200 

4TYH505114P0100

4TYH505114P0300

4TYH505114P0400

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt
30-100W, size 2M 6 cái/hộp

 805,200 

 1,047,200 

 1,047,200 

4TYH505122P0100

4TYH505122P0300

4TYH505122P0400

Đèn báo đỏ, size 1M 12 cái/hộp

 114,400 

 148,500 

 148,500 

4TYX505411P0100

4TYX505411P0300

4TYX505411P0400

Nút che trơn, size 1M 12 cái/hộp

 9,900 

 13,200 

 13,200 

4TYX505111P0100

4TYX505111P0300

4TYX505111P0400

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET 120
Sản phẩm nguyên bộ, tràn viền dòng VELET 120

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 138,600 

 180,400 

 180,400 

4TYA505711P0106

4TYA505711P0306

4TYA505711P0406

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 203,500 

 265,100 

 265,100 

4TYA505811P0106

4TYA505811P0306

4TYA505811P0406

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 269,500 

 350,900 

 350,900 

4TYA505911P0106

4TYA505911P0306

4TYA505911P0406

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 200,200 

 260,700 

 260,700 

4TYB505931P0105

4TYB505931P0305

4TYB505931P0405

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 180,400 

 234,300 

 234,300 

4TYA505721P0106

4TYA505721P0306

4TYA505721P0406

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 290,400 

 377,300 

 377,300 

4TYA505821P0106

4TYA505821P0306

4TYA505821P0406

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX,
tràn viền - Cắm nhanh 10 cái/hộp

 400,400 

 520,300 

 520,300 

4TYA505921P0106

4TYA505921P0306

4TYA505921P0406

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
có công tắc, tràn viền - Bắt vít 10 cái/hộp

 226,600 

 294,800 

 294,800 

4TYB505932P0105

4TYB505932P0305

4TYB505932P0405

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

06 07Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
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Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
Giá trên đã bao gồm VAT



Thiết Kế Vượt Thời Gian, Kiến Tạo Giá Trị Bền Vững

MAYPLE 120

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MAYPLE 120
Mặt che dòng MAYPLE 120

Mặt cho 1 thiết bị size 1M 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506221P0100

Mặt cho 1 thiết bị size 2M 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506222P0100

Mặt cho 2 thiết bị size 1M 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506225P0100

Mặt cho 3 thiết bị size 1M 20 cái/hộp

19,8004TYX506223P0100

Mặt cho 4 thiết bị size 1M 12 cái/hộp

 56,100 4TYX506224P0100

Mặt cho 6 thiết bị size 1M 12 cái/hộp

56,1004TYX506226P0100

Mặt cho CB cóc 14 cái/hộp

 19,800 4TYX506220P0100

Mặt cho MCB 1 cực 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506228P0100

Mặt cho MCB 2 cực 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506229P0100

Mặt che trơn 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506227P0100

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm dòng MAYPLE 120

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size 1M
loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 34,100 4TYB506138P0105

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2M
Bắt vít 10 cái/hộp

 67,100 4TYB506231P0105

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size 3M
Bắt vít 6 cái/hộp

 90,200 4TYB506331P0105

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size 3M
loại BH - Bắt vít 6 cái/hộp

 100,100 4TYB506338P0105

Ổ cắm đơn đa năng 13A, size 2M
Bắt vít 10 cái/hộp

 166,100 4TYB506241P0103

Ổ sạc USB type A+C 15W,
size 2M 12 cái/hộp

 600,600 4TYH506243P0100

Mặt che phòng thấm nước, IP55
Cần lắp cùng mặt nạ 9 cái/hộp

226,8004TYX506320P1400

Mặt che phòng thấm nước, IP55 12 cái/hộp

 242,000 4TYX505320P1100

08 09Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
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Thiết Kế Vượt Thời Gian, Kiến Tạo Giá Trị Bền Vững

MAYPLE 120

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MAYPLE 120
Mặt che dòng MAYPLE 120

Mặt cho 1 thiết bị size 1M 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506221P0100

Mặt cho 1 thiết bị size 2M 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506222P0100

Mặt cho 2 thiết bị size 1M 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506225P0100

Mặt cho 3 thiết bị size 1M 20 cái/hộp

19,8004TYX506223P0100

Mặt cho 4 thiết bị size 1M 12 cái/hộp

 56,100 4TYX506224P0100

Mặt cho 6 thiết bị size 1M 12 cái/hộp

56,1004TYX506226P0100

Mặt cho CB cóc 14 cái/hộp

 19,800 4TYX506220P0100

Mặt cho MCB 1 cực 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506228P0100

Mặt cho MCB 2 cực 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506229P0100

Mặt che trơn 20 cái/hộp

 19,800 4TYX506227P0100

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm dòng MAYPLE 120

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size 1M
loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 34,100 4TYB506138P0105

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2M
Bắt vít 10 cái/hộp

 67,100 4TYB506231P0105

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size 3M
Bắt vít 6 cái/hộp

 90,200 4TYB506331P0105

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size 3M
loại BH - Bắt vít 6 cái/hộp

 100,100 4TYB506338P0105

Ổ cắm đơn đa năng 13A, size 2M
Bắt vít 10 cái/hộp

 166,100 4TYB506241P0103

Ổ sạc USB type A+C 15W,
size 2M 12 cái/hộp

 600,600 4TYH506243P0100

Mặt che phòng thấm nước, IP55
Cần lắp cùng mặt nạ 9 cái/hộp

226,8004TYX506320P1400

Mặt che phòng thấm nước, IP55 12 cái/hộp

 242,000 4TYX505320P1100

08 09Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
Giá trên đã bao gồm VAT



Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MAYPLE 120
Công tắc dòng MAYPLE 120

Công tắc 1 chiều 10AX, size 1M
Bắt vít 18 cái/hộp

 23,100 4TYA506111P0102

Công tắc 2 chiều 10AX, size 1M
Bắt vít 18 cái/hộp

 39,600 4TYA506121P0102

Công tắc 1 chiều 10AX, size 1.5M
Bắt vít 12 cái/hộp

 46,200 4TYA506411P0102

Công tắc 2 chiều 10AX, size 1.5M
Bắt vít 12 cái/hộp

 69,300 4TYA506421P0102

Công tắc 1 chiều 10AX, size 3M
Bắt vít 6 cái/hộp

 56,100 4TYA506311P0102

Công tắc 2 chiều 10AX, size 3M
Bắt vít 6 cái/hộp

 79,200 4TYA506321P0102

Công tắc 1 chiều 16AX,
size 1M, loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 25,300 4TYA506111P0105

Công tắc 1 chiều 16AX,
size 1.5M, loại BH - Bắt vít 12 cái/hộp

 50,600 4TYA506411P0105

Công tắc 1 chiều 16AX, size 3M, 
loại BH - Bắt vít 6 cái/hộp

 61,600 4TYA506311P0105

Công tắc 2 chiều 16AX,
size 1M, loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 44,000 4TYA506121P0105

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói
Công tắc 2 chiều 16AX,
size 3M, loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 86,900 4TYA506321P0105

Công tắc 2 cực 20A, size 1M
Bắt vít 18 cái/hộp

 148,500 4TYA506112P0112

Công tắc trung gian 10AX,
size 1M - Bắt vít 18 cái/hộp

 220,000 4TYA506151P0102

Nút nhấn chuông 10A, size 1M 18 cái/hộp

 61,600 4TYA506163P0102

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác dòng MAYPLE 120

Công tắc Dimmer đèn LED
4-100W, size 2M 8 cái/hộp

 613,800 4TYH506114P0100

Đèn báo đỏ, size 1M 18 cái/hộp

 104,500 4TYX506411P0100

Nút che trơn, size 1M 18 cái/hộp

12,1004TYX506111P0100

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng MAYPLE 120

Ổ cắm TV, size 1M 18 cái/hộp

 79,200 4TYD506110P0100

Ổ cắm điện thoại, size 1M 18 cái/hộp

 82,500 4TYD506120P0100

Ổ cắm mạng Cat.5e, size 1M 18 cái/hộp

 179,300 4TYD506131P0100

Ổ cắm mạng Cat.6, size 1M 18 cái/hộp

 198,000 4TYD506132P0100

Công tắc 2 chiều 16AX,
size 1.5M, loại BH - Bắt vít 12 cái/hộp

 77,000 4TYA506421P0105

10 11Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
Giá trên đã bao gồm VAT



Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MAYPLE 120
Công tắc dòng MAYPLE 120

Công tắc 1 chiều 10AX, size 1M
Bắt vít 18 cái/hộp

 23,100 4TYA506111P0102

Công tắc 2 chiều 10AX, size 1M
Bắt vít 18 cái/hộp

 39,600 4TYA506121P0102

Công tắc 1 chiều 10AX, size 1.5M
Bắt vít 12 cái/hộp

 46,200 4TYA506411P0102

Công tắc 2 chiều 10AX, size 1.5M
Bắt vít 12 cái/hộp

 69,300 4TYA506421P0102

Công tắc 1 chiều 10AX, size 3M
Bắt vít 6 cái/hộp

 56,100 4TYA506311P0102

Công tắc 2 chiều 10AX, size 3M
Bắt vít 6 cái/hộp

 79,200 4TYA506321P0102

Công tắc 1 chiều 16AX,
size 1M, loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 25,300 4TYA506111P0105

Công tắc 1 chiều 16AX,
size 1.5M, loại BH - Bắt vít 12 cái/hộp

 50,600 4TYA506411P0105

Công tắc 1 chiều 16AX, size 3M, 
loại BH - Bắt vít 6 cái/hộp

 61,600 4TYA506311P0105

Công tắc 2 chiều 16AX,
size 1M, loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 44,000 4TYA506121P0105

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói
Công tắc 2 chiều 16AX,
size 3M, loại BH - Bắt vít 18 cái/hộp

 86,900 4TYA506321P0105

Công tắc 2 cực 20A, size 1M
Bắt vít 18 cái/hộp

 148,500 4TYA506112P0112

Công tắc trung gian 10AX,
size 1M - Bắt vít 18 cái/hộp

 220,000 4TYA506151P0102

Nút nhấn chuông 10A, size 1M 18 cái/hộp

 61,600 4TYA506163P0102

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác dòng MAYPLE 120

Công tắc Dimmer đèn LED
4-100W, size 2M 8 cái/hộp

 613,800 4TYH506114P0100

Đèn báo đỏ, size 1M 18 cái/hộp

 104,500 4TYX506411P0100

Nút che trơn, size 1M 18 cái/hộp

12,1004TYX506111P0100

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng MAYPLE 120

Ổ cắm TV, size 1M 18 cái/hộp

 79,200 4TYD506110P0100

Ổ cắm điện thoại, size 1M 18 cái/hộp

 82,500 4TYD506120P0100

Ổ cắm mạng Cat.5e, size 1M 18 cái/hộp

 179,300 4TYD506131P0100

Ổ cắm mạng Cat.6, size 1M 18 cái/hộp

 198,000 4TYD506132P0100

Công tắc 2 chiều 16AX,
size 1.5M, loại BH - Bắt vít 12 cái/hộp

 77,000 4TYA506421P0105

10 11Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
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Thiết Kế Trường Tồn, Nâng Tầm Giá Trị

MAYPLE

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MAYPLE 
Bộ công tắc dòng MAYPLE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 116,600 4TYA502111P0102

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 283,800 4TYB502131P0105

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 190,300 4TYA502211P0102

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 369,600 4TYB502231P0105

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ ổ cắm dòng MAYPLE

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 280,500 4TYA502311P0102

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A 10 cái/hộp

 320,100 4TYB502141P0103

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 375,100 4TYA502411P0102

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc 10 cái/hộp

 339,900 4TYB502442P0103

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 210,100 4TYA502121P0102

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 10 cái/hộp

 636,900 4TYB502241P0103

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 286,000 4TYA502221P0102

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc và ổ sạc type C 12W 5 cái/hộp

 2,173,600 4TYB502445P0103

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 388,300 4TYA502321P0102

Bộ ổ cắm TV đơn 10 cái/hộp

 313,500 4TYD502110P0100

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác

Mặt che trơn đơn 20 cái/hộp

 103,400 4TYX502111P0100

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 739,200 4TYA502421P0102

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 10 cái/hộp

 316,800 4TYD502120P0100Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10 cái/hộp

 447,700 4TYA502112P0107

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.5e 10 cái/hộp

 431,200 4TYD502131P0100Bộ công tắc trung gian 10AX 10 cái/hộp

 481,800 4TYA502151P0102

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.5e 10 cái/hộp

 700,700 4TYD502231P0100Bộ nút nhấn chuông đơn 10AX 10 cái/hộp

 201,300 4TYA502163P0102

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.6 10 cái/hộp

 481,800 4TYD502132P0100

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.6 10 cái/hộp

 775,500 4TYD502232P0100

12 13Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
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Thiết Kế Trường Tồn, Nâng Tầm Giá Trị

MAYPLE

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MAYPLE 
Bộ công tắc dòng MAYPLE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 116,600 4TYA502111P0102

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 283,800 4TYB502131P0105

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 190,300 4TYA502211P0102

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 369,600 4TYB502231P0105

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ ổ cắm dòng MAYPLE

Bộ công tắc ba 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 280,500 4TYA502311P0102

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A 10 cái/hộp

 320,100 4TYB502141P0103

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10AX 10 cái/hộp

 375,100 4TYA502411P0102

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc 10 cái/hộp

 339,900 4TYB502442P0103

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 210,100 4TYA502121P0102

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A 10 cái/hộp

 636,900 4TYB502241P0103

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 286,000 4TYA502221P0102

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc và ổ sạc type C 12W 5 cái/hộp

 2,173,600 4TYB502445P0103

Bộ công tắc ba 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 388,300 4TYA502321P0102

Bộ ổ cắm TV đơn 10 cái/hộp

 313,500 4TYD502110P0100

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác

Mặt che trơn đơn 20 cái/hộp

 103,400 4TYX502111P0100

Bộ công tắc bốn 2 chiều 10AX 10 cái/hộp

 739,200 4TYA502421P0102

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 10 cái/hộp

 316,800 4TYD502120P0100Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10 cái/hộp

 447,700 4TYA502112P0107

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.5e 10 cái/hộp

 431,200 4TYD502131P0100Bộ công tắc trung gian 10AX 10 cái/hộp

 481,800 4TYA502151P0102

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.5e 10 cái/hộp

 700,700 4TYD502231P0100Bộ nút nhấn chuông đơn 10AX 10 cái/hộp

 201,300 4TYA502163P0102

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.6 10 cái/hộp

 481,800 4TYD502132P0100

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.6 10 cái/hộp

 775,500 4TYD502232P0100

12 13Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
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 Vượt Mọi Giới Hạn, Trọn Vẹn Cuộc Sống

VELET

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET
Bộ công tắc dòng VELET

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX

10 cái/hộp

 166,100 

 199,100 

 199,100 

4TYA503111P0106

4TYA503111P0306

4TYA503111P0406

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 370,700 

 444,400 

 444,400 

4TYA503311P0106

4TYA503311P0306

4TYA503311P0406

Bộ công tắc đơn, 1 chiều 16AX

10 cái/hộp

 257,400 

 309,100 

 309,100 

4TYA503211P0106

4TYA503211P0306

4TYA503211P0406

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 492,800 

 591,800 

 591,800 

4TYA503411P0106

4TYA503411P0306

4TYA503411P0406

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 262,900 

 315,700 

 315,700 

4TYA503121P0106

4TYA503121P0306

4TYA503121P0406

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 374,000 

 448,800 

 448,800 

4TYA503221P0106

4TYA503221P0306

4TYA503221P0406

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 533,500 

 640,200 

 640,200 

4TYA503321P0106

4TYA503321P0306

4TYA503321P0406

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 972,400 

 1,167,100 

 1,167,100 

4TYA503421P0106

4TYA503421P0306

4TYA503421P0406

Bộ công tắc trung gian 16AX 10 cái/hộp

 919,600 

 1,103,300 

 1,103,300 

4TYA503151P0106

4TYA503151P0306

4TYA503151P0406

Bộ nút nhấn chuông đơn 10AX 10 cái/hộp

 249,700 

 300,300 

 300,300 

4TYA503163P0102

4TYA503163P0302

4TYA503163P0402

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10 cái/hộp

 542,300 

 651,200 

 651,200 

4TYA503112P0107

4TYA503112P0307

4TYA503112P0407

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A 10 cái/hộp

 872,300 

 1,047,200 

 1,047,200 

4TYA503212P0107

4TYA503212P0307

4TYA503212P0407

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ dimmer dòng VELET

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ ổ cắm dòng VELET

Bộ LED dimmer 3.5-100W 6 cái/hộp

 2,526,700 

 3,031,600 

 3,031,600 

4TYH503112P0100

4TYH503112P0300

4TYH503112P0400

Bộ công tắc
điều chỉnh tốc độ quạt 50 -250W 10 cái/hộp

 2,274,800 

 2,729,100 

 2,729,100 

4TYH503120P0100

4TYH503120P0300

4TYH503120P0400

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 410,300 

 491,700 

 491,700 

4TYB503131P0105

4TYB503131P0305

4TYB503131P0405

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 521,400 

 624,800 

 624,800 

4TYB503231P0105

4TYB503231P0305

4TYB503231P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc 10 cái/hộp

 660,000 

 792,000 

 792,000 

4TYB503442P0105

4TYB503442P0305

4TYB503442P0405

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A,
có công tắc 7 cái/hộp

 975,700 

 1,170,400 

 1,170,400 

4TYB503542P0105

4TYB503542P0305

4TYB503542P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc
và ổ sạc type A+C 20W 10 cái/hộp

 2,559,700 

 3,072,300 

 3,072,300 

4TYB503445P0105

4TYB503445P0305

4TYB503445P0405

Bộ ổ sạc USB A+C 30W 10 cái/hộp

 3,546,400 

 4,254,800 

 4,254,800 

4TYH503233P0100

4TYH503233P0300

14 15Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
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 Vượt Mọi Giới Hạn, Trọn Vẹn Cuộc Sống

VELET

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET
Bộ công tắc dòng VELET

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX

10 cái/hộp

 166,100 

 199,100 

 199,100 

4TYA503111P0106

4TYA503111P0306

4TYA503111P0406

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 370,700 

 444,400 

 444,400 

4TYA503311P0106

4TYA503311P0306

4TYA503311P0406

Bộ công tắc đơn, 1 chiều 16AX

10 cái/hộp

 257,400 

 309,100 

 309,100 

4TYA503211P0106

4TYA503211P0306

4TYA503211P0406

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 492,800 

 591,800 

 591,800 

4TYA503411P0106

4TYA503411P0306

4TYA503411P0406

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 262,900 

 315,700 

 315,700 

4TYA503121P0106

4TYA503121P0306

4TYA503121P0406

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 374,000 

 448,800 

 448,800 

4TYA503221P0106

4TYA503221P0306

4TYA503221P0406

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 533,500 

 640,200 

 640,200 

4TYA503321P0106

4TYA503321P0306

4TYA503321P0406

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 972,400 

 1,167,100 

 1,167,100 

4TYA503421P0106

4TYA503421P0306

4TYA503421P0406

Bộ công tắc trung gian 16AX 10 cái/hộp

 919,600 

 1,103,300 

 1,103,300 

4TYA503151P0106

4TYA503151P0306

4TYA503151P0406

Bộ nút nhấn chuông đơn 10AX 10 cái/hộp

 249,700 

 300,300 

 300,300 

4TYA503163P0102

4TYA503163P0302

4TYA503163P0402

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10 cái/hộp

 542,300 

 651,200 

 651,200 

4TYA503112P0107

4TYA503112P0307

4TYA503112P0407

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A 10 cái/hộp

 872,300 

 1,047,200 

 1,047,200 

4TYA503212P0107

4TYA503212P0307

4TYA503212P0407

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ dimmer dòng VELET

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ ổ cắm dòng VELET

Bộ LED dimmer 3.5-100W 6 cái/hộp

 2,526,700 

 3,031,600 

 3,031,600 

4TYH503112P0100

4TYH503112P0300

4TYH503112P0400

Bộ công tắc
điều chỉnh tốc độ quạt 50 -250W 10 cái/hộp

 2,274,800 

 2,729,100 

 2,729,100 

4TYH503120P0100

4TYH503120P0300

4TYH503120P0400

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 410,300 

 491,700 

 491,700 

4TYB503131P0105

4TYB503131P0305

4TYB503131P0405

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 521,400 

 624,800 

 624,800 

4TYB503231P0105

4TYB503231P0305

4TYB503231P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc 10 cái/hộp

 660,000 

 792,000 

 792,000 

4TYB503442P0105

4TYB503442P0305

4TYB503442P0405

Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A,
có công tắc 7 cái/hộp

 975,700 

 1,170,400 

 1,170,400 

4TYB503542P0105

4TYB503542P0305

4TYB503542P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A,
có công tắc
và ổ sạc type A+C 20W 10 cái/hộp

 2,559,700 

 3,072,300 

 3,072,300 

4TYB503445P0105

4TYB503445P0305

4TYB503445P0405

Bộ ổ sạc USB A+C 30W 10 cái/hộp

 3,546,400 

 4,254,800 

 4,254,800 

4TYH503233P0100

4TYH503233P0300

14 15Các phiên bản và phụ kiện khác không có trong bảng giá, vui lòng liên hệ
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET
Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng VELET

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị dành cho khách sạn dòng VELET

Bộ ổ cắm TV đơn 10 cái/hộp

 361,900 

 434,500 

 434,500 

4TYD503311P0100

4TYD503311P0300

4TYD503311P0400

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 10 cái/hộp

 366,300 

 438,900 

 438,900 

4TYD503120P0100

4TYD503120P0300

4TYD503120P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.5e 10 cái/hộp

 463,100 

 555,500 

 555,500 

4TYD503131P0100

4TYD503131P0300

4TYD503131P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.5e 10 cái/hộp

 829,400 

 994,400 

 994,400 

4TYD503231P0100

4TYD503231P0300

4TYD503231P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.6 10 cái/hộp

 506,000 

 607,200 

 607,200 

4TYD503132P0100

4TYD503132P0300

4TYD503132P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.6 10 cái/hộp

 920,700 

 1,104,400 

 1,104,400 

4TYD503232P0100

4TYD503232P0300

4TYD503232P0400

Bộ ổ cắm HDMI & USB dữ liệu 10 cái/hộp

 2,763,200 

 3,315,400 

 3,315,400 

4TYH503220P0100

4TYH503220P0300

4TYH503220P0400

Bộ ổ cắm dao cạo râu 1 cái/hộp

 3,484,800 

 4,181,100 

 4,181,100 

4TYH503210P0100

4TYH503210P0300

4TYH503210P0400

Bộ công tắc chìa khoá thẻ 10 cái/hộp

 3,284,600 

 3,941,300 

 3,941,300 

4TYH503131P0105

4TYH503131P0305

4TYH503131P0405

Bộ công tắc chìa khoá từ RFID 8 cái/hộp

 3,715,800 

 4,459,400 

 4,459,400 

4TYH503132P0105

4TYH503132P0305

4TYH503132P0405

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác dòng VELET

Bộ công tắc
Không làm phiền, Xin dọn phòng 10 cái/hộp

 666,600 

 799,700 

 799,700 

4TYH503141P0102

4TYH503141P0302

4TYH503141P0402

Bộ nút nhấn chuông
Không làm phiền, Xin dọn phòng 10 cái/hộp

 786,500 

 943,800 

 943,800 

4TYH503144P0102

4TYH503144P0302

4TYH503144P0402

Mặt che trơn 16 cái/hộp

 122,100 

 146,300 

 146,300 

4TYX503111P0100

4TYX503111P0300

4TYX503111P0400

Khung viền đôi 16 cái/hộp

 113,300 

 135,300 

 135,300 

4TYX503212P0100

4TYX503212P0300

4TYX503212P0400

Khung viền ba 5 cái/hộp

 168,300 

 201,300 

 201,300 

4TYX503213P0100

4TYX503213P0300

4TYX503213P0400

Khung viền bốn 5 cái/hộp

 227,700 

 273,900 

 273,900 

4TYX503214P0100

4TYX503214P0300

4TYX503214P0400

Khung viền năm 5 cái/hộp

 304,700 

 365,200 

 365,200 

4TYX503215P0100

4TYX503215P0300

4TYX503215P0400

Đèn chân tường có cảm biến 10 cái/hộp

 1,876,600 

 2,251,700 

 2,251,700 

4TYH503211P0100

4TYH503211P0300

4TYH503211P0400THAM KHẢO MÀU SẮC

Màu Trắng Màu Vàng Màu Xám Đậm
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VELET
Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng VELET

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị dành cho khách sạn dòng VELET

Bộ ổ cắm TV đơn 10 cái/hộp

 361,900 

 434,500 

 434,500 

4TYD503311P0100

4TYD503311P0300

4TYD503311P0400

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 10 cái/hộp

 366,300 

 438,900 

 438,900 

4TYD503120P0100

4TYD503120P0300

4TYD503120P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.5e 10 cái/hộp

 463,100 

 555,500 

 555,500 

4TYD503131P0100

4TYD503131P0300

4TYD503131P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.5e 10 cái/hộp

 829,400 

 994,400 

 994,400 

4TYD503231P0100

4TYD503231P0300

4TYD503231P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.6 10 cái/hộp

 506,000 

 607,200 

 607,200 

4TYD503132P0100

4TYD503132P0300

4TYD503132P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.6 10 cái/hộp

 920,700 

 1,104,400 

 1,104,400 

4TYD503232P0100

4TYD503232P0300

4TYD503232P0400

Bộ ổ cắm HDMI & USB dữ liệu 10 cái/hộp

 2,763,200 

 3,315,400 

 3,315,400 

4TYH503220P0100

4TYH503220P0300

4TYH503220P0400

Bộ ổ cắm dao cạo râu 1 cái/hộp

 3,484,800 

 4,181,100 

 4,181,100 

4TYH503210P0100

4TYH503210P0300

4TYH503210P0400

Bộ công tắc chìa khoá thẻ 10 cái/hộp

 3,284,600 

 3,941,300 

 3,941,300 

4TYH503131P0105

4TYH503131P0305

4TYH503131P0405

Bộ công tắc chìa khoá từ RFID 8 cái/hộp

 3,715,800 

 4,459,400 

 4,459,400 

4TYH503132P0105

4TYH503132P0305

4TYH503132P0405

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác dòng VELET

Bộ công tắc
Không làm phiền, Xin dọn phòng 10 cái/hộp

 666,600 

 799,700 

 799,700 

4TYH503141P0102

4TYH503141P0302

4TYH503141P0402

Bộ nút nhấn chuông
Không làm phiền, Xin dọn phòng 10 cái/hộp

 786,500 

 943,800 

 943,800 

4TYH503144P0102

4TYH503144P0302

4TYH503144P0402

Mặt che trơn 16 cái/hộp

 122,100 

 146,300 

 146,300 

4TYX503111P0100

4TYX503111P0300

4TYX503111P0400

Khung viền đôi 16 cái/hộp

 113,300 

 135,300 

 135,300 

4TYX503212P0100

4TYX503212P0300

4TYX503212P0400

Khung viền ba 5 cái/hộp

 168,300 

 201,300 

 201,300 

4TYX503213P0100

4TYX503213P0300

4TYX503213P0400

Khung viền bốn 5 cái/hộp

 227,700 

 273,900 

 273,900 

4TYX503214P0100

4TYX503214P0300

4TYX503214P0400

Khung viền năm 5 cái/hộp

 304,700 

 365,200 

 365,200 

4TYX503215P0100

4TYX503215P0300

4TYX503215P0400

Đèn chân tường có cảm biến 10 cái/hộp

 1,876,600 

 2,251,700 

 2,251,700 

4TYH503211P0100

4TYH503211P0300

4TYH503211P0400THAM KHẢO MÀU SẮC

Màu Trắng Màu Vàng Màu Xám Đậm
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Thiết Kế Tối Giản Nâng Tầm Trải Nghiệm
ZITA

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZITA
Bộ công tắc dòng ZITA

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 148,500 

 193,600 

 193,600 

4TYA501111P0106

4TYA501111P0306

4TYA501111P0406

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 231,000 

 300,300 

 300,300 

4TYA501211P0106

4TYA501211P0306

4TYA501211P0406

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 338,800 

 440,000 

 440,000 

4TYA501311P0106

4TYA501311P0306

4TYA501311P0406

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 454,300 

 590,700 

 590,700 

4TYA501411P0106

4TYA501411P0306

4TYA501411P0406

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 255,200 

 331,100 

 331,100 

4TYA501121P0106

4TYA501121P0306

4TYA501121P0406

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 341,000 

 442,200 

 442,200 

4TYA501221P0106

4TYA501221P0306

4TYA501221P0406

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 475,200 

 617,100 

 617,100 

4TYA501321P0106

4TYA501321P0306

4TYA501321P0406

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 895,400 

 1,163,800 

 1,163,800 

4TYA501421P0106

4TYA501421P0306

4TYA501421P0406

Bộ công tắc trung gian 10AX 10 cái/hộp

 722,700 

 940,500 

 940,500 

4TYA501151P0102

4TYA501151P0302

4TYA501151P0402

Bộ nút nhấn chuông đơn 10AX 10 cái/hộp

 242,000 

 314,600 

 314,600 

4TYA501163P0102

4TYA501163P0302

4TYA501163P0402

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10 cái/hộp

 526,900 

 684,200 

 684,200 

4TYA501112P0107

4TYA501112P0307

4TYA501112P0407

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A 10 cái/hộp

 870,100 

 1,131,900 

 1,131,900 

4TYA501212P0107

4TYA501212P0307

4TYA501212P0407

Bộ công tắc đơn 2 cực 25A 10 cái/hộp

 583,000 

 757,900 

 757,900 

4TYA501112P0108

4TYA501112P0308

4TYA501112P0408

Bộ công tắc đơn 2 cực 32A 10 cái/hộp

 1,036,200 

 1,347,500 

 1,347,500 

4TYA501112P0109

4TYA501112P0309

4TYA501112P0409

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A 10 cái/hộp

 1,811,700 

 2,355,100 

 2,355,100 

4TYA501112P0110

4TYA501112P0310

4TYA501112P0410

THAM KHẢO MÀU SẮC
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Thiết Kế Tối Giản Nâng Tầm Trải Nghiệm
ZITA

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZITA
Bộ công tắc dòng ZITA

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 148,500 

 193,600 

 193,600 

4TYA501111P0106

4TYA501111P0306

4TYA501111P0406

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 231,000 

 300,300 

 300,300 

4TYA501211P0106

4TYA501211P0306

4TYA501211P0406

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 338,800 

 440,000 

 440,000 

4TYA501311P0106

4TYA501311P0306

4TYA501311P0406

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX 10 cái/hộp

 454,300 

 590,700 

 590,700 

4TYA501411P0106

4TYA501411P0306

4TYA501411P0406

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 255,200 

 331,100 

 331,100 

4TYA501121P0106

4TYA501121P0306

4TYA501121P0406

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 341,000 

 442,200 

 442,200 

4TYA501221P0106

4TYA501221P0306

4TYA501221P0406

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 475,200 

 617,100 

 617,100 

4TYA501321P0106

4TYA501321P0306

4TYA501321P0406

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX 10 cái/hộp

 895,400 

 1,163,800 

 1,163,800 

4TYA501421P0106

4TYA501421P0306

4TYA501421P0406

Bộ công tắc trung gian 10AX 10 cái/hộp

 722,700 

 940,500 

 940,500 

4TYA501151P0102

4TYA501151P0302

4TYA501151P0402

Bộ nút nhấn chuông đơn 10AX 10 cái/hộp

 242,000 

 314,600 

 314,600 

4TYA501163P0102

4TYA501163P0302

4TYA501163P0402

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A 10 cái/hộp

 526,900 

 684,200 

 684,200 

4TYA501112P0107

4TYA501112P0307

4TYA501112P0407

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A 10 cái/hộp

 870,100 

 1,131,900 

 1,131,900 

4TYA501212P0107

4TYA501212P0307

4TYA501212P0407

Bộ công tắc đơn 2 cực 25A 10 cái/hộp

 583,000 

 757,900 

 757,900 

4TYA501112P0108

4TYA501112P0308

4TYA501112P0408

Bộ công tắc đơn 2 cực 32A 10 cái/hộp

 1,036,200 

 1,347,500 

 1,347,500 

4TYA501112P0109

4TYA501112P0309

4TYA501112P0409

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A 10 cái/hộp

 1,811,700 

 2,355,100 

 2,355,100 

4TYA501112P0110

4TYA501112P0310

4TYA501112P0410

THAM KHẢO MÀU SẮC

Màu Trắng Màu Vàng Màu Xám Đậm
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZITA
Bộ ổ cắm dòng ZITA 

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A 10 cái/hộp

 327,800 

 426,800 

 426,800 

4TYB501231P0102

4TYB501231P0302

4TYB501231P0402

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 345,400 

 447,700 

 447,700 

4TYB501131P0105

4TYB501131P0305

4TYB501131P0405

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 445,500 

 579,700 

 579,700 

4TYB501231P0105

4TYB501231P0305

4TYB501231P0405

Bộ ổ cắm đơn Schuko 16A 8 cái/hộp

216,700

281,600

281,600

4TYB501121P0105

4TYB501121P0305

4TYB501121P0405

Bộ ổ cắm đôi Schuko 16A 5 cái/hộp

440,000

572,000

572,000

4TYB501221P0105

4TYB501221P0305

4TYB501221P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A,
có công tắc 10 cái/hộp

 382,800 

 498,300 

 498,300 

4TYB501442P0105

4TYB501442P0305

4TYB501442P0405

Bộ ổ cắm đôi đa năng 16A,
có công tắc 10 cái/hộp

 762,300 

 990,000 

 990,000 

4TYB501542P0105

4TYB501542P0305

4TYB501542P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A,
có công tắc
và ổ sạc type A+C 20W 10 cái/hộp

 2,465,100 

 3,204,300 

 3,204,300 

4TYB501445P0105

4TYB501445P0305

4TYB501445P0405

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại ZITA

Bộ ổ cắm TV đơn 10 cái/hộp

 355,300 

 462,000 

 462,000 

4TYD501110P0100

4TYD501110P0300

4TYD501110P0400

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác ZITA

Mặt che trơn 15 cái/hộp

 123,200 

 160,600 

 160,600 

4TYX501111P0100

4TYX501111P0300

4TYX501111P0400

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 10 cái/hộp

 358,600 

 466,400 

 466,400 

4TYD501120P0100

4TYD501120P0300

4TYD501120P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.5e 10 cái/hộp

 465,300 

 605,000 

 605,000 

4TYD501131P0100

4TYD501131P0300

4TYD501131P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.5e 10 cái/hộp

 836,000 

 1,086,800 

 1,086,800 

4TYD501231P0100

4TYD501231P0300

4TYD501231P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.6 10 cái/hộp

 515,900 

 669,900 

 669,900 

4TYD501132P0100

4TYD501132P0300

4TYD501132P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.6 10 cái/hộp

 829,400 

 1,078,000 

 1,078,000 

4TYD501232P0100

4TYD501232P0300

4TYD501232P0400
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Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZITA
Bộ ổ cắm dòng ZITA 

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A 10 cái/hộp

 327,800 

 426,800 

 426,800 

4TYB501231P0102

4TYB501231P0302

4TYB501231P0402

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 345,400 

 447,700 

 447,700 

4TYB501131P0105

4TYB501131P0305

4TYB501131P0405

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 10 cái/hộp

 445,500 

 579,700 

 579,700 

4TYB501231P0105

4TYB501231P0305

4TYB501231P0405

Bộ ổ cắm đơn Schuko 16A 8 cái/hộp

216,700

281,600

281,600

4TYB501121P0105

4TYB501121P0305

4TYB501121P0405

Bộ ổ cắm đôi Schuko 16A 5 cái/hộp

440,000

572,000

572,000

4TYB501221P0105

4TYB501221P0305

4TYB501221P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A,
có công tắc 10 cái/hộp

 382,800 

 498,300 

 498,300 

4TYB501442P0105

4TYB501442P0305

4TYB501442P0405

Bộ ổ cắm đôi đa năng 16A,
có công tắc 10 cái/hộp

 762,300 

 990,000 

 990,000 

4TYB501542P0105

4TYB501542P0305

4TYB501542P0405

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A,
có công tắc
và ổ sạc type A+C 20W 10 cái/hộp

 2,465,100 

 3,204,300 

 3,204,300 

4TYB501445P0105

4TYB501445P0305

4TYB501445P0405

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại ZITA

Bộ ổ cắm TV đơn 10 cái/hộp

 355,300 

 462,000 

 462,000 

4TYD501110P0100

4TYD501110P0300

4TYD501110P0400

Đơn Giá
(VNĐ)

Đóng Gói

Thiết bị và phụ kiện khác ZITA

Mặt che trơn 15 cái/hộp

 123,200 

 160,600 

 160,600 

4TYX501111P0100

4TYX501111P0300

4TYX501111P0400

Bộ ổ cắm điện thoại đơn 10 cái/hộp

 358,600 

 466,400 

 466,400 

4TYD501120P0100

4TYD501120P0300

4TYD501120P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.5e 10 cái/hộp

 465,300 

 605,000 

 605,000 

4TYD501131P0100

4TYD501131P0300

4TYD501131P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.5e 10 cái/hộp

 836,000 

 1,086,800 

 1,086,800 

4TYD501231P0100

4TYD501231P0300

4TYD501231P0400

Bộ ổ cắm mạng đơn Cat.6 10 cái/hộp

 515,900 

 669,900 

 669,900 

4TYD501132P0100

4TYD501132P0300

4TYD501132P0400

Bộ ổ cắm mạng đôi Cat.6 10 cái/hộp

 829,400 

 1,078,000 

 1,078,000 

4TYD501232P0100

4TYD501232P0300

4TYD501232P0400
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Công Tắc Ổ Cắm Thế Hệ Mới

Thiết bị điện Thụy Sĩ:

Tiện Nghi
An Toàn
Bền Vững

Nhà Phân Phối được uỷ quyền:
Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông
187A Bến Vân Đồn, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh




